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1 40761578 Ng.Trương Nguyệt Hằng 06/09/89 10.00 100 XS 2,500,000 đồng

2 407DQ025 Lê Văn Cường 25/01/85 9.00 97 XS 2,500,000 đồng

3 407DQ118 Huỳnh Thị Thanh Thúy 15/02/89 9.00 97 XS 2,500,000 đồng

4 40701045 Lê Thị Ngọc Diễm 23/09/89 9.00 95 XS 2,500,000 đồng

5 40701397 Huỳnh Thanh Phương Thảo 29/11/88 9.00 90 XS 2,500,000 đồng

6 40701476 Phạm Thị Ngọc Trà 25/06/89 10.00 80 G 2,000,000 đồng

7 40701126 Hà Thị Diệu Hiền 20/07/89 9.33 80 G 2,000,000 đồng

8 40701343 Tạ Thị Phương 19/09/89 9.00 80 G 2,000,000 đồng

9 40701212 Thái Thị ái Linh 12/11/88 9.00 80 G 2,000,000 đồng

10 1054012633 Trần Thị Tuyết Trinh 05/10/92 8.79 95 G 2,000,000 đồng

11 0854010379 Đoàn Thanh Nga 22/03/90 8.68 100 G 2,000,000 đồng

12 40761574 Nguyễn Thái Thiên Đức 03/11/89 8.67 100 G 2,000,000 đồng

13 40701088 Hà Trường Giang 19/09/88 8.67 100 G 2,000,000 đồng

14 40701294 Nguyễn Võ Minh Nhật 02/01/88 8.67 90 G 2,000,000 đồng

15 40701307 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10/12/89 8.67 86 G 2,000,000 đồng

16 0954012459 Nguyễn Thị Thanh Thảo 23/03/91 8.65 89 G 2,000,000 đồng

17 0954012365 Huỳnh Bích Phương 05/10/91 8.59 85 G 2,000,000 đồng

18 1054012724 Nguyễn Thị Ngọc Vi 10/09/91 8.57 90 G 2,000,000 đồng
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19 091C662036 Trần Thị Phương Hoa 30/01/92 8.53 80 G 1,700,000 đồng

20 1054010036 Trần Hửu Chân 05/08/92 8.50 93 G 2,000,000 đồng

21 1054012454 Phan Như Quỳnh 05/06/92 8.50 89 G 2,000,000 đồng

22 0954012027 Đào Lê Ngọc Bích 20/11/91 8.47 90 G 2,000,000 đồng

23 0954010036 Trần Thu Bửu 12/10/91 8.47 85 G 2,000,000 đồng

24 0954012405 Nguyễn Thị Ngọc Sang 20/10/91 8.47 82 G 2,000,000 đồng

25 1054010257 Võ Thị Bích Liễu 14/03/92 8.43 85 G 2,000,000 đồng

26 1054010203 Nguyễn Đình Hùng 12/09/92 8.36 81 G 2,000,000 đồng

27 0954010359 Hồ Dương Phụng 07/11/91 8.35 84 G 2,000,000 đồng

28 0954010523 Nguyễn Thị Kim Tiền 09/01/91 8.35 81 G 2,000,000 đồng

29 081C660181 Cao Thị Kiều Oanh 04/12/90 8.33 87 G 1,700,000 đồng

30 081C660038 Đinh Thị Nga Đào 01/03/90 8.33 84 G 1,700,000 đồng

31 081C660068 Bùi Ngọc Hân 17/02/89 8.33 80 G 1,700,000 đồng

32 0854010267 Lê Anh Kiệt 07/03/90 8.32 87 G 2,000,000 đồng

33 0954010476 Kiều Diễm Thi 12/08/91 8.29 95 G 2,000,000 đồng

34 0954012355 Lê Thị Diễm Phúc 30/01/91 8.29 92 G 2,000,000 đồng

35 1054010704 Lê Văn Nhật Tường 21/09/92 8.29 85 G 2,000,000 đồng

36 1054010405 Lê Thúy Phi 28/10/92 8.29 80 G 2,000,000 đồng

37 1054012349 Nguyễn Vũ Nguyên 19/11/91 8.21 97 G 2,000,000 đồng

38 1054012598 Lê Nguyễn Hoài Trang 18/02/92 8.21 88 G 2,000,000 đồng

39 1054012210 Lê Thị Mai Hương 16/10/92 8.21 85 G 2,000,000 đồng

40 0954010430 Nguyễn Thị Tâm 16/06/91 8.18 83 G 2,000,000 đồng

41 1054012332 Tống Thúy Ngân 27/12/92 8.14 95 G 2,000,000 đồng

42 0954012560 Trần Văn Trí 07/08/91 8.12 100 G 2,000,000 đồng

43 0954012017 Nguyễn Trang Anh 25/12/91 8.12 86 G 2,000,000 đồng
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44 091C662057 Vũ Thị Mỹ Linh 23/11/90 8.11 80 G 1,700,000 đồng

45 091C662124 Bùi Trung Tín 24/10/88 8.11 80 G 1,700,000 đồng

46 092C66P146 Nguyễn Thị Bích Xuân 26/06/91 8.09 95 G 1,700,000 đồng

47 1054010433 Quách Lê Ngọc Phượng 12/11/92 8.07 84 G 2,000,000 đồng

48 1054010595 Bùi Thị Huyền Trang 07/08/92 8.07 83 G 2,000,000 đồng

49 0954012588 Nguyễn Thái Anh Tú 13/12/91 8.06 95 G 2,000,000 đồng

50 081C660306 Huỳnh Minh Uyên 14/07/89 8.00 100 G 1,700,000 đồng

51 081C660289 Vũ Hải Trung 01/08/90 8.00 98 G 1,700,000 đồng

52 081C660314 Lý Mỹ Vân 16/10/90 8.00 90 G 1,700,000 đồng

53 1054012324 Hứa Mỹ Ngân 02/05/92 8.00 90 G 2,000,000 đồng

54 1054012515 Hoàng Thị Thảo 31/10/92 8.00 86 G 2,000,000 đồng

55 0854010710 Nguyễn Thị Kiều Trang 03/02/90 8.00 80 G 2,000,000 đồng

56 091C662056 Tất Tuyết Linh 06/12/91 8.37 75 K 1,400,000 đồng

57 091C662075 Trần Minh Ngọc 22/12/91 8.21 78 K 1,400,000 đồng

58 1054012075 Tạ Thu Dung 21/05/92 8.21 76 K 1,500,000 đồng

59 0854010129 Đặng Thị Ngọc Hà 06/03/90 7.95 90 K 1,500,000 đồng

60 091C662053 Phạm Thị Liên 20/09/91 7.95 80 K 1,400,000 đồng

61 0854010701 Lê Nguyễn Đài Trang 13/06/89 7.86 98 K 1,500,000 đồng

62 0854010104 Đặng Xuân Đào 10/01/89 7.86 95 K 1,500,000 đồng

63 0854010719 Phạm Thị Thiên Trang 10/08/90 7.82 85 K 1,500,000 đồng

64 0854010303 Nguyễn Hoàng Trúc Linh 02/07/90 7.82 85 K 1,500,000 đồng

65 0854010738 Trần Ngọc Minh Trâm 26/05/90 7.82 80 K 1,500,000 đồng

66 0854010499 Nguyễn Hồng Quang 16/02/90 7.77 96 K 1,500,000 đồng

67 0854010558 Hồ Vân Thanh 02/01/90 7.77 92 K 1,500,000 đồng

68 0854010873 Tran Yin Yin 29/05/90 7.77 90 K 1,500,000 đồng
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69 0854010218 Nguyễn Thị Huyền 10/10/89 7.73 90 K 1,500,000 đồng

70 0854010085 Nguyễn Thị Thùy Dung 12/07/90 7.73 85 K 1,500,000 đồng

71 0854010201 Khương Thị Đức Huệ 22/07/90 7.73 72 K 1,500,000 đồng

72 0854010646 Châu Văn Thủy 10/12/89 7.68 95 K 1,500,000 đồng

73 0854010182 Nguyễn Thị Kim Hoa 06/12/90 7.68 90 K 1,500,000 đồng

74 0851030080 Nguyễn Thị Minh Trang 06/04/90 7.68 85 K 1,500,000 đồng

75 0854010359 Hồ Thị Mến 18/06/90 7.68 85 K 1,500,000 đồng

76 0854010337 Nguyễn Thị Phương Ly 26/07/90 7.68 85 K 1,500,000 đồng

77 0854010697 Biện Thị Nhật Trang 28/03/90 7.68 80 K 1,500,000 đồng

78 0854010087 Phạm Thị Ngọc Dung 02/04/90 7.64 88 K 1,500,000 đồng

79 101C662070 Lê Nguyễn Tường Vy 07/10/92 7.64 85 K 1,400,000 đồng

80 0854020230 Bùi Xuân Toàn 22/10/89 7.64 80 K 1,500,000 đồng

81 0854010544 Nguyễn Anh Tài 14/02/90 7.59 100 K 1,500,000 đồng

82 0854010367 Nguyễn Thị Diễm My 15/11/90 7.59 95 K 1,500,000 đồng

83 101C662021 Đào Thị Diễm Kiều 20/12/92 7.43 90 K 1,400,000 đồng

Xuất sắc: 5 Sinh viên Tổng cộng có: 83 Sinh viên
Giỏi: 50 Sinh viên
Khá: 28 Sinh viên

Tổng số tiền: 151,000,000 đồng
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